
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 2 Năm học 2014 - 2015

Số tín chỉ: 3 Môn học: Khoa học quản lý ứng dụng Lớp: 1 MSMH:055062

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: HTQ2014 Khóa: 2014 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD chính: TS. Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 19/06/2015 Phòng thi:501B4 Tiết thi: 18:30

STT Mã học viên Họ Tên 
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
40% 20% 40% Số Chữ

1 7141132 Nguyễn Hoàng Anh 2.5 2 5 3.4 Ba phẩy bốn 

2 7140668 Nguyễn Vũ Hoàng Anh 6.5 6 8.7 7.3 Bảy phẩy ba 

3 13320785 Nguyễn Thái Bình 7.5 5.5 6.9 6.9 Sáu phẩy chín 

4 13323024 Trần Thị Hồng Diễm 7.5 5 8.4 7.4 Bảy phẩy bốn 

5 7141133 Trần Ngọc Đạt 7.5 4 6.1 6.2 Sáu phẩy hai 

6 7140646 Đặng Thái Đoàn 7 2.5 4.5 5.1 Năm phẩy một 

7 7140649 Nguyễn Minh Hiếu 3 20 Hai mươi 

8 13320790 Lê Bảo Hoàng 7.5 3 7.6 6.6 Sáu phẩy sáu 

9 13320792 Lê Nguyễn Hoàng Khoa 6.5 5 3.6 5 Năm 

10 7140652 Trần Thanh Linh 8.5 7.5 9.8 8.8 Tám phẩy tám 

11 12073122 Võ Thị Thùy Linh 13 13 13 13 Mười ba 

12 7140653 Phạm Đức Long 6.5 2.5 2.8 4.2 Bốn phẩy hai 

13 13320796 Hoàng Anh Nam 7.5 4 5 5.8 Năm phẩy tám 

14 13320798 Trịnh Phong Nhã 6.5 4.5 8 6.7 Sáu phẩy bảy 

15 7141140 Hồ Thiện Nhân 7 4.5 3.6 5.1 Năm phẩy một 

16 7140657 Nguyễn Lê Quân 8.5 5.5 9.6 8.3 Tám phẩy ba 

17 7140659 Võ Lê Tân Quốc 7 5.5 5 5.9 Năm phẩy chín 

18 13320804 Nguyễn Thị Thanh Thảo 7.5 5 9.1 7.6 Bảy phẩy sáu 

19 7140662 Nguyễn Văn Trà 6.5 5 5.4 5.8 Năm phẩy tám 

20 13320807 Lê Ngọc Tuấn 13 13 13 13 Mười ba 

21 7140664 Nguyễn Nghĩa Tuấn 3.5 20 Hai mươi 

22 7140665 Nguyễn Ngọc Tùng 20 Hai mươi 

23 13320808 Lưu Khánh Vân 7 3 5.1 5.4 Năm phẩy bốn 

24 7140667 Nguyễn Quang Vinh 3.5 4.5 4.2 4 Bốn 

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:04/07/2015
Hạn chót nộp điểm:03/07/2015

BẢN NHÁP



©Phòng ĐT Sau đại học - Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh

Ngày Khoa/BM duyệt:
CBGD: TS. Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM: 

BẢN NHÁP


